
Ng Th Năm

1 Phạm Thành Lương 17 03 2008 Nam Kinh NV1 HSO66032230 P

2 Mai Lê Hạnh Thảo Nhi 10 06 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66028417

3 Đoàn Cao Thịnh Hưng 11 12 2008 Nam Kinh NV1 HSO669053386

4 Trần Thị Bích Huyền 11 05 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66030419

5 Lưu Quỳnh Nhi 11 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66037369 P

6 Vũ Hoàng Long 19 06 2008 Nam Kinh NV1 HSO66032023 P

7 Lê Triệu Tịnh 11 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66950901 P

8 Nguyễn Thị Huyền Diệu 12 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66037798 P

9 Ven Gia Lâm 28 11 2008 Nam Hoa NV1 HSO66034790 P

10 Lê Như Ngọc Bích 10 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66029019

11 Trần Nhi Mỹ 30 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66942427

12 Đặng Thủy Tiên 20 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031760 P

13 Lê Ngọc Phương Linh 10 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66953305

14 Lê Phạm Thanh Hoài 27 10 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66941506 P

15 Nguyễn Ánh Trà My 21 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66035340 P

16 Phạm Đăng Quốc Huy 27 03 2008 Nam Kinh NV1 HSO66037911 P

17 Lê Ngọc Bảo Như 10 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66034120 P

18 Nguyễn Thị Trúc Ly 18 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66037518 P

19 Trần Quốc Huy 15 07 2008 Nam Kinh NV1 HSO66031980

20 Nguyễn Ngọc Ánh 08 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66037777 P

21 Trương Quốc Bảo 02 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66031829 P

22 Đặng Cao Hà Vy 26 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66035536

23 Trần Thị Hậu Quý 16 12 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66037927 P

24 Phạm Võ Quỳnh Anh 16 12 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66035156

25 Nguyễn Uy Phong 09 07 2008 Nam Hoa NV1 HSO66038140

26 Huỳnh Anh Khoa 19 12 2008 Nam Kinh NV1 HSO66036697 P

27 Nguyễn Thụy Xuân Nguyên 20 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66945431

28 Trần Nguyễn Tuấn Anh 13 06 2008 Nam Kinh NV1 HSO66037638 P

29 Tống Thị Bảo Ngân 20 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66941868 P

30 Trịnh Thảo Vy 08 09 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66038217 P

31 Nguyễn Như Tâm 03 02 2008 Nam Kinh NV1 HSO66938966

32 Võ Đại Tấn Tài 16 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66037034 P

33 Phan Trọng Nhân 20 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66031693

34 Nguyễn Minh Hoàng 19 06 2008 Nam Kinh NV1 HSO669054068

35 Lê Anh Minh 03 09 2008 Nam Kinh NV1 HSO66027368

36 Trần Bá Hoàng Nguyên 27 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66031448

37 Nguyễn Hoàng Giang 23 12 2008 Nam Kinh NV1 HSO66035509 P

38 Vũ Hoàng Ân 02 09 2008 Nam Kinh NV1 HSO66031884 P

39 Nguyễn Phạm Khánh Băng 22 10 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66027692

40 Hồ Văn Dũng 09 03 2008 Nam Kinh NV1 HSO66944038 P

Ghi chú

(Theo QĐ số 533 QĐ-SGDĐT Đắk Lắk ngày 27 tháng 7 năm 2023)

Tổ hợp 3: Sinh-Hóa-Lý-Công nghệ NN-Tin (Chuyên đề: Toán-Lý-Anh)

TT Họ và tên
Ngày sinh Giới 

tính
Dân tộc NV

Mã

HSO

LỚP 10 A6

SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
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41 Lương Gia Nguyên 03 05 2008 Nam Kinh NV1 HSO66037732

42 Mai Đức Anh 10 09 2008 Nam Kinh NV1 HSO66946900

43 Lê Tâm Bảo Linh 13 12 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66953290

44 Nguyễn Việt Đại Nam 08 08 2008 Nam Kinh NV1 HSO66035615

45 Cao Thị Hoài An 06 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66028654 Bs 11

46 Vũ Đặng Quang Minh 19 09 2008 Nam Kinh NV1 HSO66949153

GVCN HIỆU TRƯỞNG

BÙI QUANG TRƯƠNG TÂM LÊ VĂN THÁI

              Đắk Lắk, ngày 26 tháng 8 năm 2023


